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               Tân Kỳ, ngày      tháng 10  năm 2025 

 

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI  

Kết quả xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng  

xác định mức độ khuyết tật thực hiện 

 

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người 

khuyết tật; Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-LĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao 

động – TB&XH về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật thực hiện; 

Căn cứ kết quả xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật xã thực hiện ngày 16/10/2024  đối với 17 trường hợp (Trong đó, có 

15 đối tượng đủ điều kiện là người khuyết tật và 02 đối tượng không đủ điều 

kiên theo quy định hiện hành). 

Nay UBND xã Tân kỳ tổ chức niêm yết công khai kết quả xác định mức 

độ khuyết tật đối với 17 trường hợp tại trụ sở UBND xã Tân Kỳ. 

(Có danh sách kèm theo) 

Thời gian niêm yết: 05 ngày làm việc, từ 07 giờ 30 phút  ngày 17 tháng 10 

năm 2025 đến 17 giờ 00 phút  ngày 23 tháng 10 năm 2025. 

Trong thời gian niêm yết, đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý kiến phản 

ánh, kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND xã Tân Kỳ để xem xét giải 

quyết theo quy định hiện hành./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm phục vụ HCC; 

- Phòng VH-XH; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Cương 



DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

Kết quả xác định mức độ khuyết tật và xác định lại mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện 

(Ban hành kèm theo Thông báo niêm yết công khai số:        /TB-UBND ngày 17/10/2025 của UBND xã Tân Kỳ) 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày/ 

tháng/ năm  

sinh 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Chia theo dạng khuyết tật 
Chia theo mức độ 

khuyết tật 
Ghi chú 

(Ghi chi tiết tình 

trạng dạng tật) 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm 

thần 

Trí 

tuệ 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

1 PHẠM THỊ THẮM 01/01/1957 
Quảng 

Giang 
x x    x   

Điếc hoàn toàn, 

Mát Trái không 

nhìn thấy, mắt phải 

mờ, chân phải phù 

cứng, phát ngôn 

không rõ. Sinh hoạt 

hàng ngày phụ thuộc 

vào người thân 

2 NGUYỄN VĂN ĐẠI 01/9/1976 Kiêm Tân   x   x   

Mắt phải mù do 

tiêu hủy sắc tố 

võng mạc bẩm 

sinh. Mắt trái mù 

do tiêu hủy sắc tố 

võng mạc bẩm 

sinh. Sinh hoạt hàng 

ngày phụ thuộc vào 

người thân 



TT Họ và tên 

Ngày/ 

tháng/ năm  

sinh 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Chia theo dạng khuyết tật 
Chia theo mức độ 

khuyết tật 
Ghi chú 

(Ghi chi tiết tình 

trạng dạng tật) 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm 

thần 

Trí 

tuệ 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

3 
KHƯƠNG THỊ 

NGUYỆT 
04/01/1952 

Ngọc 

Chấn 
x      x  

Hai tay teo không 

kiểm soát được, 

hai chân cứng khép 

không đi lại được, 

có biểu hiện động 

kinh 

4 NGUYỄN XUÂN OẢN 01/01/1928 Độ Trung         
Bệnh tuổi già, không 

khuyết tật 

5 NGUYỄN THỊ LẦM 01/01/1942 
Tứ Kỳ 

Thượng 
x      x  

Đã được xác định 

mức độ khuyết tật 

mức độ nặng, dạng 

tật: Vận động, 

khác. Từ đó đến 

nay không có biểu 

hiện thêm dạng tật 

khác, mức độ 

khuyết tật vẫn ở 

mức nặng. Giữ 

nguyên mức độ và 

dạng khuyết tật cũ. 



TT Họ và tên 

Ngày/ 

tháng/ năm  

sinh 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Chia theo dạng khuyết tật 
Chia theo mức độ 

khuyết tật 
Ghi chú 

(Ghi chi tiết tình 

trạng dạng tật) 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm 

thần 

Trí 

tuệ 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

6 NGUYỄN THỊ TOÀN 10/6/1971 Báo Đáp x     x   

Kết luận của Giám 

định y khoa suy 

giảm khả năng lao 

động. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 

98%. Sinh hoạt 

hàng ngày phụ 

thuộc hoàn toàn 

vào người thân 

trong gia đình 

7 NGUYỄN THỊ HÀ 08/5/1976 Nghi Khê x      x  

Hai chân teo, hai 

tay cử động kém, 

nghe, nói bình 

thường, đi lại khó 

khăn cần sự trợ 

giúp của người 

thân trong gia đình 

8 
NGUYỄN ĐÌNH 

XUYÊN 
01/01/1954 An Lại x      x  

Đã được xác định 

mức độ khuyết tật 

Nặng dạng khuyết 

tật Vận động năm 

2014. Năm 2025 

nhiễm khuẩn hoại 



TT Họ và tên 

Ngày/ 

tháng/ năm  

sinh 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Chia theo dạng khuyết tật 
Chia theo mức độ 

khuyết tật 
Ghi chú 

(Ghi chi tiết tình 

trạng dạng tật) 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm 

thần 

Trí 

tuệ 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

tử bàn ngón chân 

trái; gút (thống 

phong), phẫu thuật 

cắt cụt chi. sinh 

hoạt hàng ngày cần 

sự trợ giúp của 

người thân trong 

gia đình. Giữ 

nguyên mức độ 

khuyết tật và dạng 

khuyết tật cũ 

9 NGUYỄN THỊ THƯA 05/5/1956 Kim Đôi x       x 

Nói năng tiếp xúc 

bình thường, tay 

phải chân trái vận  

động kém có tiểu 

sử bệnh thận  

10 TRẦN BÍCH HẠNH 08/7/2019 Kiêm Tân     x x   

Mắc bệnh Down 

bẩm sinh, chậm 

chạp, ngờ nghệch, 

giao tiếp kém, đi 

học không tiếp thu 

được như các bạn 

đồng trang lứa. 



TT Họ và tên 

Ngày/ 

tháng/ năm  

sinh 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Chia theo dạng khuyết tật 
Chia theo mức độ 

khuyết tật 
Ghi chú 

(Ghi chi tiết tình 

trạng dạng tật) 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm 

thần 

Trí 

tuệ 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

11 PHẠM THỊ HOA 28/9/1957 Trung Sơn x      x  

Liệt nửa người bên 

trái sinh hoạt hàng 

ngày phụ thuộc 

hoàn toàn vào 

người thân trong 

gia đình 

12 PHẠM BÁ SỸ ANH 23/01/2019 La Xá     x  x  

Mắc bệnh tự kỷ, 

nghe kém, phát ra 

âm thanh không rõ. 

Tiếp thu chậm, 

ngờ nghệch, sinh 

hoạt hàng ngày cần 

sự trợ giúp của 

người thân trong 

gia đình 

13 PHẠM THỊ HOA 03/02/1959 La Xá x     x   

Chân tay mềm 

nhẽo, tay phải teo, 

chân phải teo hoàn 

toàn, không phát ra 

tiếng nói, liệt nửa 

người phải. Sinh 

hoạt hàng ngày phụ 

thuộc hoàn toàn vào 

người thân trong gia 



TT Họ và tên 

Ngày/ 

tháng/ năm  

sinh 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Chia theo dạng khuyết tật 
Chia theo mức độ 

khuyết tật 
Ghi chú 

(Ghi chi tiết tình 

trạng dạng tật) 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm 

thần 

Trí 

tuệ 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

đình 

14 NGUYỄN XUÂN ĐẠT 01/01/1981 Độ Trung x       x 

Teo tay và vai phải 

không cử động 

được. Tay trái yếu, 

nghe nói giao tiếp 

bình thường. Suy 

giảm khả năng lao 

động. 

15 NGUYỄN THỊ SINH 10/5/1949 Ngọc Lâm x      x  

Di chứng đột quỵ, 

hạn chế vận động, 

đi lại khó khăn. 
Sinh hoạt hàng ngày 

cần sự trợ giúp của 

người thân trong gia 

đình 

16 NGUYỄN THỊ RỆNH 01/01/1922 Kiêm Tân         
Bệnh tuổi già, 

không khuyết tật 



TT Họ và tên 

Ngày/ 

tháng/ năm  

sinh 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Chia theo dạng khuyết tật 
Chia theo mức độ 

khuyết tật 
Ghi chú 

(Ghi chi tiết tình 

trạng dạng tật) 
Vận 

động 

Nghe, 

nói 
Nhìn 

Thần 

kinh, 

tâm 

thần 

Trí 

tuệ 

Đặc 

biệt 

nặng 

Nặng Nhẹ 

17 PHẠM THỊ TỊNH 24/02/1953 Ngọc Lâm x       x 

Gãy kín liên mấu 

chuyển xương đùi 

phải do tai nạn, đã 

điều trị nhưng 

chưa phục hồi, khó 

khăn trong việc đi 

lại. Tiếp tục điều 

trị phục hồi chức 

năng. 
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